
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A1 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC ANH MT VĂN  Sử NGLL

2 SHCN GDCD Sinh VĂN Địa NGLL

3 ANH VĂN ANH LÝ Toán

4 Toán VĂN Toán Sinh Toán

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KNS TD CN LÝ VĂN

2 VĂN TD CN ANH BN

3 Tin học NHẠC Toán

4 Tin học ANH Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A2 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC GDCD Sinh ANH Toán NGLL

2 SHCN ANH Toán ANH Toán NGLL

3 VĂN CN NHẠC VĂN LÝ

4 VĂN CN MT VĂN  Sử

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 BN Tin học TD Địa Toán

2 Toán Tin học TD ANH Toán

3  Sử Sinh LÝ

4 VĂN KNS VĂN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A3 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC MT Sinh GDCD Toán NGLL

2 SHCN ANH Địa Sinh Toán NGLL

3 VĂN Tin học  Sử ANH VĂN

4 Toán Tin học ANH LÝ VĂN

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VĂN CN KNS Toán LÝ

2 VĂN CN Toán BN VĂN

3 ANH TD Toán

4 ANH TD NHẠC

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A4 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC VĂN GDCD Toán VĂN

2 SHCN VĂN NHẠC LÝ VĂN

3 Toán MT CN ANH Địa NGLL

4 Toán ANH CN ANH Toán NGLL

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học KNS Sinh LÝ VĂN

2 Tin học Sinh ANH VĂN  Sử

3 ANH TD Toán

4 BN TD Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A5 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC Tin học Toán ANH VĂN NGLL

2 SHCN Tin học GDCD ANH VĂN NGLL

3 VĂN TD Sinh Toán Toán

4 VĂN TD ANH Toán LÝ

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CN VĂN Toán ANH BN

2 CN NHẠC MT LÝ  Sử

3 Toán Sinh ANH KNS

4 Địa VĂN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A6 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC NHẠC ANH ANH Toán

2 SHCN MT  Sử ANH Toán

3 Địa LÝ Toán VĂN GDCD

4 Sinh Sinh Toán VĂN VĂN

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TD ANH CN KNS LÝ

2 TD VĂN CN VĂN Toán

3 NGLL Tin học Toán VĂN

4 NGLL Tin học ANH BN

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A7 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC VĂN Tin học Toán LÝ NGLL

2 SHCN VĂN Tin học Toán GDCD NGLL

3 CN Sinh Địa Sinh Toán

4 CN ANH TD ANH Toán

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa MT ANH VĂN Toán

2 ANH ANH Toán VĂN KNS

3 VĂN NHẠC  Sử BN

4 LÝ VĂN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A8 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC ANH ANH Toán Toán NGLL

2 SHCN Sinh ANH Địa Toán NGLL

3 Tin học VĂN Sinh VĂN  Sử

4 Tin học LÝ Toán VĂN GDCD

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán NHẠC ANH VĂN TD

2 LÝ MT ANH Toán TD

3 BN VĂN CN

4 KNS VĂN CN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A9 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC Sinh ANH VĂN GDCD VĂN

2 SHCN ANH Toán VĂN  Sử VĂN

3 Sinh ANH CN Toán Tin học NGLL

4 LÝ MT CN Toán Tin học NGLL

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH ANH ANH TD VĂN

2 ANH ANH Địa TD NHẠC

3 Toán VĂN KNS BN

4 LÝ Toán Toán

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A10 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC ANH Toán VĂN CN KNS

2 SHCN ANH Toán VĂN CN BN

3 Sinh Sinh Tin học Toán VĂN NGLL

4 MT VĂN Tin học  Sử LÝ NGLL

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LÝ ANH ANH Toán ANH

2 VĂN ANH ANH Địa ANH

3 TD VĂN NHẠC GDCD

4 TD Toán Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A11 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC CN GDCD MT Tin học BN

2 SHCN CN ANH Sinh Tin học ANH

3 Toán ANH ANH Toán VĂN NGLL

4 Toán NHẠC Địa Toán VĂN NGLL

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH Sinh  Sử VĂN Toán

2 VĂN LÝ Toán VĂN LÝ

3 VĂN ANH ANH TD

4 ANH KNS TD

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A1 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC LÝ Địa VĂN Toán NGLL

2 SHCN MT Toán VĂN Toán NGLL

3 Sinh VĂN CN Sinh TD

4 CN ANH ANH ANH TD

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VĂN  Sử GDCD  Sử BN

2 Toán NHẠC Toán Địa VĂN

3 Toán LÝ Tin học VĂN

4 ANH ANH Tin học KNS

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A2 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC TD ANH Toán Toán NGLL

2 SHCN TD Toán Toán CN NGLL

3 ANH CN Tin học VĂN LÝ

4 VĂN ANH Tin học VĂN Địa

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh LÝ  Sử Địa GDCD

2 VĂN ANH NHẠC BN  Sử

3 ANH VĂN MT KNS

4 Toán VĂN Sinh Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A3 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC VĂN TD Sinh Địa NGLL

2 SHCN VĂN TD VĂN LÝ NGLL

3 Sinh ANH Toán Toán NHẠC

4 ANH ANH Địa Toán MT

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 BN CN Tin học VĂN  Sử

2 Toán ANH Tin học  Sử CN

3 LÝ VĂN KNS Toán

4 ANH VĂN GDCD Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A4 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC VĂN Toán Địa Toán NGLL

2 SHCN VĂN Địa  Sử  Sử NGLL

3 Toán NHẠC Tin học ANH VĂN

4 CN LÝ Tin học ANH CN

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDCD TD Toán VĂN VĂN

2 ANH TD Toán Sinh VĂN

3 ANH KNS ANH LÝ

4 Toán Sinh MT BN

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A5 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC Sinh CN ANH VĂN

2 SHCN LÝ MT Toán VĂN

3 Toán CN ANH VĂN GDCD

4 Toán ANH NHẠC VĂN Địa

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TD KNS ANH Sinh Tin học

2 TD LÝ ANH  Sử Tin học

3 BN  Sử Địa NGLL Toán

4 VĂN VĂN Toán NGLL Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A6 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC CN MT Tin học Địa NGLL

2 SHCN VĂN ANH Tin học GDCD NGLL

3 ANH LÝ Toán Toán VĂN

4 ANH Sinh Sinh Toán VĂN

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VĂN LÝ  Sử  Sử Toán

2 Toán ANH Địa ANH Toán

3 TD NHẠC BN VĂN

4 TD VĂN KNS CN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A7 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC Sinh GDCD VĂN Toán NGLL

2 SHCN  Sử  Sử VĂN NHẠC NGLL

3 CN VĂN ANH Toán Địa

4 Toán VĂN ANH Toán LÝ

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán ANH Toán Tin học LÝ

2 Địa CN MT Tin học KNS

3 Sinh VĂN ANH TD

4 BN VĂN ANH TD

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A8 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC ANH  Sử Địa Toán NGLL

2 SHCN LÝ ANH Toán Toán NGLL

3 CN VĂN ANH  Sử Tin học

4 VĂN VĂN Sinh GDCD Tin học

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KNS VĂN Địa TD CN

2 ANH VĂN Toán TD Toán

3 ANH MT Toán VĂN

4 Sinh NHẠC BN LÝ

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A9 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC ANH Địa VĂN VĂN KNS

2 SHCN ANH GDCD ANH VĂN BN

3 Toán TD  Sử  Sử Toán VĂN

4 LÝ TD ANH Địa Toán

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LÝ VĂN NHẠC ANH CN

2 Sinh MT CN Sinh VĂN

3 Toán ANH Toán NGLL Tin học

4 ANH ANH Toán NGLL Tin học

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A10 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC VĂN Toán Toán VĂN BN

2 SHCN CN Toán  Sử Địa LÝ

3 ANH LÝ Sinh ANH GDCD KNS

4 Toán MT CN ANH NHẠC

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH VĂN TD ANH Toán

2 ANH VĂN TD Sinh VĂN

3 VĂN ANH  Sử NGLL Tin học

4 Địa ANH Toán NGLL Tin học

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A11 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC MT Toán LÝ CN ANH

2 SHCN NHẠC Toán Toán Toán KNS

3 ANH ANH Địa Địa VĂN BN

4 ANH VĂN GDCD VĂN VĂN

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học ANH ANH ANH VĂN

2 Tin học VĂN Toán ANH LÝ

3 Sinh TD Sinh NGLL CN

4 Toán TD  Sử NGLL  Sử

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A1 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC NHẠC Địa  Sử MT VĂN

2 SHCN Hóa ANH Hóa Toán LÝ

3 Địa ANH Toán VĂN VĂN NGLL

4 Toán ANH Toán VĂN GDCD NGLL

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VĂN TD BN Sinh Hóa 

2 CN TD Sinh Toán LÝ

3 Tin học KNS ANH Toán

4 Tin học VĂN ANH

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A2 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC ANH Sinh VĂN CN Toán

2 SHCN ANH MT VĂN LÝ Toán

3 VĂN GDCD NHẠC ANH Toán

4 Sinh Hóa  Sử Hóa VĂN

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa VĂN ANH Tin học Toán

2 BN KNS ANH Sinh Toán

3 Hóa TD Toán NGLL VĂN

4 LÝ TD Địa NGLL

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A3 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC LÝ Tin học ANH  Sử Toán

2 SHCN VĂN Tin học Hóa CN Toán

3 VĂN Sinh ANH Địa Hóa NGLL

4 VĂN NHẠC ANH Toán Địa NGLL

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH ANH Toán BN VĂN

2 VĂN VĂN KNS Toán MT

3 LÝ TD Sinh Toán

4 TD GDCD Hóa 

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A4 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC VĂN Toán Hóa VĂN Toán

2 SHCN Sinh Toán  Sử VĂN Toán

3 ANH Hóa Sinh MT TD

4 ANH LÝ GDCD ANH TD

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Hóa Tin học VĂN KNS

2 Địa LÝ Tin học VĂN CN

3 ANH VĂN Địa NGLL BN

4 ANH NHẠC Toán NGLL

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A5 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC VĂN ANH Toán Địa LÝ

2 SHCN Hóa Địa ANH Hóa KNS

3 VĂN TD Toán ANH MT NGLL

4 VĂN TD Toán Sinh VĂN NGLL

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán ANH NHẠC Toán Tin học

2 VĂN ANH BN Toán Tin học

3 CN VĂN Hóa  Sử

4 GDCD LÝ Sinh

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A6 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC TD ANH Hóa VĂN BN

2 SHCN TD ANH Địa MT Hóa 

3 VĂN VĂN Địa Toán LÝ

4 ANH VĂN NHẠC Toán Toán

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VĂN CN Toán Sinh Toán

2 GDCD VĂN  Sử KNS Toán

3 ANH LÝ Sinh NGLL Tin học

4 Hóa ANH NGLL Tin học

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A7 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC VĂN Toán VĂN LÝ ANH

2 SHCN VĂN ANH Sinh VĂN BN

3  Sử Sinh ANH Toán CN NGLL

4 Hóa GDCD MT Toán Hóa NGLL

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán VĂN Địa Toán Toán

2 ANH LÝ NHẠC Địa Hóa 

3 KNS ANH Tin học TD

4 VĂN Tin học TD

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A8 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC Hóa  Sử ANH LÝ Toán

2 SHCN Sinh Sinh ANH Địa ANH

3 Hóa ANH Toán VĂN VĂN KNS

4 ANH VĂN Toán Địa VĂN BN

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CN VĂN Toán TD Tin học

2 LÝ Hóa GDCD TD Tin học

3 VĂN MT ANH NGLL Toán

4 Toán ANH ANH NGLL NHẠC

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A9 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC ANH Toán Địa Tin học VĂN

2 SHCN ANH NHẠC VĂN Tin học VĂN

3 ANH LÝ ANH Toán Hóa ANH

4  Sử Hóa Địa Toán Toán ANH

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH TD Toán VĂN CN

2 ANH TD Hóa VĂN BN

3 VĂN Sinh GDCD NGLL MT

4 Toán LÝ Sinh NGLL KNS

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A10 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC ANH Địa Toán Địa VĂN

2 SHCN ANH Sinh Toán Toán VĂN

3 LÝ NHẠC GDCD Sinh VĂN BN

4 Hóa VĂN ANH ANH Hóa KNS

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học ANH ANH  Sử TD

2 Tin học VĂN ANH Hóa TD

3 Toán CN Toán NGLL LÝ

4 ANH MT Toán NGLL VĂN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A1 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC LÝ Sinh Tin học VĂN KNS

2 SHCN ANH GDCD Tin học Hóa ANH

3 Hóa MT Toán VĂN Toán NGLL

4 LÝ Sinh Địa VĂN Toán NGLL

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH VĂN Toán VĂN  Sử

2 CN VĂN ANH VĂN Hóa 

3 Toán TD ANH HN Toán

4 LÝ TD  Sử HN BN

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A2 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC Hóa Toán VĂN Hóa ANH

2 SHCN CN Toán Toán VĂN ANH

3 LÝ VĂN MT LÝ TD NGLL

4 Địa VĂN Sinh Sinh TD NGLL

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học VĂN Hóa Toán  Sử

2 Tin học VĂN KNS GDCD BN

3 LÝ ANH  Sử HN VĂN

4 ANH ANH Toán HN Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A3 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC LÝ TD Sinh Hóa VĂN

2 SHCN Sinh TD Toán LÝ Toán

3 VĂN VĂN  Sử  Sử Toán HN

4 VĂN ANH ANH Địa Toán HN

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa ANH ANH Hóa BN

2 Toán KNS Toán VĂN GDCD

3 CN LÝ Tin học NGLL VĂN

4 ANH MT Tin học NGLL VĂN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A4 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC ANH Toán Toán Toán ANH

2 SHCN LÝ Sinh VĂN Toán VĂN

3  Sử VĂN Tin học  Sử Hóa NGLL

4 Sinh VĂN Tin học Hóa LÝ NGLL

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán TD CN ANH VĂN

2 BN TD ANH ANH Toán

3 VĂN LÝ Địa HN Hóa 

4 VĂN KNS MT HN GDCD

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A5 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC Sinh Tin học GDCD VĂN VĂN

2 SHCN Hóa Tin học VĂN Địa VĂN

3 Toán ANH Sinh Hóa Toán NGLL

4 LÝ ANH Toán LÝ Toán NGLL

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TD MT KNS BN Hóa 

2 TD ANH  Sử LÝ CN

3 Toán VĂN ANH HN  Sử

4 Toán VĂN ANH HN VĂN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A6 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC VĂN ANH Toán Hóa BN

2 SHCN VĂN CN MT LÝ KNS

3 Sinh ANH Toán Hóa Địa NGLL

4  Sử LÝ Toán  Sử VĂN NGLL

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH ANH Tin học TD Toán

2 LÝ Sinh Tin học TD Toán

3 Toán Hóa GDCD HN VĂN

4 VĂN VĂN ANH HN VĂN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A7 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC Hóa ANH ANH LÝ Hóa 

2 SHCN LÝ  Sử ANH VĂN BN

3 VĂN VĂN Toán Tin học Toán HN

4 VĂN CN Toán Tin học GDCD HN

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VĂN LÝ Sinh  Sử VĂN

2 KNS ANH Địa Toán VĂN

3 Toán ANH TD NGLL Hóa 

4 Toán Sinh TD NGLL MT

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A8 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC CN ANH VĂN VĂN Toán

2 SHCN VĂN ANH LÝ VĂN Toán

3 Tin học Hóa Toán Địa LÝ KNS

4 Tin học Sinh Toán  Sử Hóa BN

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán VĂN MT ANH LÝ HN

2 ANH VĂN Sinh ANH VĂN HN

3 TD ANH Toán NGLL GDCD

4 TD ANH Hóa NGLL  Sử

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A9 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 11/01/2021

1 SHDC VĂN TD LÝ GDCD ANH

2 SHCN VĂN TD  Sử Hóa ANH

3 Toán ANH MT VĂN Toán BN

4 Sinh Hóa  Sử VĂN Toán KNS

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CN Sinh Địa Tin học VĂN HN

2 Toán ANH ANH Tin học VĂN HN

3 LÝ ANH ANH NGLL LÝ

4 VĂN Hóa Toán NGLL Toán

5

C


